
Phụ lục

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM VÀ PHỐI HỢP LÂM SÀNG

IgM, IgG (< 16 tuần)

IgM+/IgG-

Nhiễm nguyên phát 
hoặc IgM không đặc hiệu

IgM+/IgG+ IgM-/IgG+ IgM-/IgG-

Xét nghiệm lại sau 2 tuần

IgM±, IgG ≥ 4 lần,
Ái tính thấp

Nhiễm mới 
nguyên phát

Đã có miễn dịch Hoặc qua thời điểm
nhiễm nguyên phát

trên 6-8 tuần

Xét nghiệm lại sau 2-3 tuần 
(với thai > 8 tuần)

IgM+, 
IgG- 

Không đặc hiệu

IgM+, 
IgG+ 

Tái nhiễm 

IgM±, 
IgG ≥ 4 lần 

IgM-, 
IgG < 4 lần

Có thể mới
nhiễm

 (< 3 tháng) 

Có thể
nhiễm cũ

(> 3 tháng) 

Chưa có miễn dịch

Thử lại lúc 
thai 16 tuần


